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1 MĨ 

THUẬT 
x     Sản phẩm/ Thực 

hành 
Chủ đề 5: Mĩ thuật trong cuộc sống. 

Bài 11 Tạo họa tiết trang trí bằng chấm 

màu. 

- Nhận biết được nội dung chủ đề để làm bài. 

- Nhận biết được sự tương đồng và khác biệt của hoạ tiết vẽ bằng chấm trong 

sản phẩm mĩ thuật và trong bài vẽ. Chỉ ra được phương thức chép và cách 

điệu hoa, lá bằng chấm màu để tạo hoạ tiết trang trí. 

- Tạo được hoạ tiết trang trí hình hoa, lá từ các chấm màu. 

- Giới thiệu sản phẩm. 

2 ÂM 

NHẠC 
x     Sản phẩm/ Thực 

hành 
Chủ đề 5: Bốn mùa hòa ca 

Chủ đề 6: Về miền Quan họ 
- Hát đúng giai điệu và lời ca. 

- Gõ đệm tiết tấu cho hai bài hát. 

- Thổi sáo theo các bài thực hành đã ôn tập. 

- Đọc đúng tên nốt, giai điệu và tiết tấu của các Bài đọc nhạc 

3 GDTC x     Sản phẩm/ Thực 

hành 
Chủ đề: Thể thao tự chọn môn bóng rổ Thực hiện được động tác kĩ thuật bắt bóng tại chỗ và bắt bóng hai tay trên 

đầu. 

4 GDĐP x     Sản phẩm/ Thực 

hành 
Chủ đề 6: Lao động, việc làm và chất 

lượng cuộc sống dân cư ở Thành phố 

Hồ Chí Minh 

-  Đặc điểm nguồn lao động và tình hình sử dụng lao động ở Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

- Vấn đề việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Chất lượng cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh (thu nhập bình quân đầu 

người, chăm sóc sức khoẻ, y tế và tuổi thọ bình quân, giáo dục,...).  

- Đề xuất biện pháp giải quyết vấn đề lao động, việc làm và nâng cao chất 

lượng cuộc sống dân cư ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thiết kế Infographic (dân số/lao động/chất lượng cuộc sống) ở Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
5 TNHN     x Sản phẩm/ Thực 

hành 
Chủ dề 5: Bảo tồn cảnh quan và phát 

triển cộng đồng 

Chủ đề 6: Đề phòng thiên tai và giảm 

nhẹ rủi ro 

- Nhận biết được về quá trình lịch sử liên quan đến các cảnh quan cộng đồng 

(gắn liền với công cuộc đấu tranh và bảo vệ đất nước). 

- Nhận thưc được vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên của địa 

phương. 

- Nhận biết và vận dụng về trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ môi trường 

và tài nguyên thiên nhên để giảm thiểu tác động của thiên tai. 
6 VĂN   x   Tự luận Bài 6: Tình yêu tổ quốc (Thơ thất ngôn 

bát cú và tứ tuyệt luật Đường) 

Bài 7: Yêu thương và hi vọng (Truyện 

ngắn) 

A/ ĐỌC HIỂU 

* Đọc hiểu nội dung 

- Nêu được nội dung bao quát của văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu 

biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chinh thể của tác phẩm. 

- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn 

gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích 

được một số căn cứ đề xác định chủ đề. 

- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người 

viết thể hiện qua văn bản. 

* Đọc hiểu hình thức 

- Nhận biết và phân tích được vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn 

bản văn học. 
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- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ 

tuyệt luật Đường như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối. 

- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, 

hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc. 

* Liên hệ, so sánh, kết nối 

Hiểu mỗi người đọc có thể có cách tiếp nhận riêng đối với một văn bản văn 

học. 

B/ TIẾNG VIỆT 

1. Câu hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng 

2. Đảo ngữ: Đặc điểm và tác dụng 

3. Biệt ngữ xã hội: Chức năng và giá trị 

4. Thành phần biệt lập : Đặc điểm và chức năng 

C/ VIẾT 

 Viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội 

1. Chủ đề 1: Các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường: chế tạo vật dụng 

từ rác thải nhựa... 

2. Chủ đề 2: Các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa 

phương: Viết bài giới thiệu về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bảo tồn 

các loại hình nghệ thuật truyền thống: chèo, tuồng... 

3. Chủ đề 3: Các hoạt động thể hiện tình yêu quê hương, đất nước: thiết kế 

poster hoặc vẽ tranh về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thiết kế thiệp xuân 

tặng các chú bồ đội... 
7 KHTN x     Trắc nghiệm - 

Tự luận 
Bài 20. Sự nhiễm điện  

Bài 21. Mạch điện  

Bài 22. Tác dụng của dòng điện  

Bài 23. Cường độ dòng điện. Hiệu điện 

thế  

Bài 24. Năng lượng nhiệt  

Bài 25. Truyền năng lượng nhiệt  

Bài 26. Sự nở vì nhiệt  

Bài 27. Khái quát cơ thể người  

Bài 28. Hệ vận động ở người 

- Nội dung lí thuyết từ bài 20 đến bài 28.  

- Các dạng bài tập:  

+ Hiện tượng nhiễm điện, giải thích sự nhiễm điện, ứng dụng sự nhiễm điện 

trong đời sống.  

+ Vẽ sơ đồ mạch điện.  

+ Bài tập cường độ dòng điện, hiệu điện thế.  

+ Giải thích các hiện tượng thực tế liên quan đến truyền năng lượng nhiệt.  

+ Nêu được một số tác hại của sự dãn nở vì nhiệt, ứng dụng sự dãn nở vì 

nhiệt trong đời sống và giải thích các hiện tượng thực tế liên quan đến sự 

dãn nở vì nhiệt.  

+ Trình bày được cấu tạo phù hợp với chức năng của các hệ cơ quan.  

+ Trình bày một số bệnh liên quan đến hệ vận động, nguyên nhân, bảo vệ hệ 

vận động.  
8 GDCD     x Trắc nghiệm - 

Tự luận 
Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân. 

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu. 
- Giải quyết tình huống và các trường hợp (tương tự các bài trong SGK). Ý 

nghĩa, trách nhiệm của bản thân học sinh. 

9 CÔNG 

NGHỆ 
x     Sản phẩm/ Thực 

hành 
Bài 6: Truyền và biến đổi chuyển động 

Bài 7: Ngành nghề phổ biến trong lĩnh 

vực cơ khí 

Dự án 1: Thiết kế và lắp ráp cánh tay 

Robot thủy lực. 

- Nhận, phân biệt, thể hiện, xây dựng  ra được các hình thức chuyển động, 

các cơ cấu biến đổi chuyển động.  
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10 TOÁN   x   Trắc nghiệm - 

Tự luận 
- Đại số: Từ bài "Khái niệm hàm số" 

đến bài "Hệ số góc của đường thẳng". 

- Hình học: Từ bài "Định lý Thales 

trong tam giác" đến bài "Tính chất 

đường phân giác trong tam giác". 

- Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số. 

- Nhận biết được đồ thị hàm số. 

- Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ; 

- Xác định được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó. 

- Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức. 

- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 

y = ax + b (a khác 0). 

-  Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự 

cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước. 

- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0). 

- Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a khác 0) 

- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán 

thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: bài toán về chuyển động đều trong 

Vật lí,...). 

- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán 

(phức hợp, không quen thuộc) thuộc có nội dung thực tiễn. 

- Nhận biết được định nghĩa đường trung bình của tam giác. 

- Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác (đường trung bình 

của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó). 

- Giải thích được định lí Thalès trong tam giác (định lí thuận và đảo). 

- Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác. 

- Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès. 

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc 

vận dụng định lí Thalès (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí). 

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn 

với việc vận dụng định lí Thalès 
11 ANH   x   Trắc nghiệm - 

Tự luận 
Unit 5 (Science and Technology), unit 6 

(Life on other Planets) 
I. Phát âm: ch, a, e ,o 

II. Nhấn âm : âm 1st, 2nd, 3rd 

III. Ngữ pháp:  

- so sánh hơn 

- because / so 

- although / but 

- when / while 

12 LỊCH SỬ 

- ĐỊA LÍ 
    x Trắc nghiệm - 

Tự luận 
* Địa lí:  

- Bài 11: Đặc điểm chung và sự phân bố 

của lớp phủ thổ nhưỡng 

- Bài 12: Sử dụng hợp lí tài nguyên đất 

- Bài 13: Đặc điểm của sinh vật và vấn 

đề bảo tồn đa dạng sinh học 

* Lịch sử: 

 - Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất 

1914-1918 

- Bài 13: Cách mạng tháng Mười Nga 

năm 1917 

- Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ 

thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế 

kỉ XVIII – XIX 

- Bài 15: Trung Quốc 

* Địa Lí 

- Biết được đặc điểm, phân bố, giá trị, sự thoái hóa của đất và các nhóm đất 

ở Việt Nam; biểu hiện đa dạng và nguyên nhân giảm đa dạng của sinh vật 

Việt Nam 

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ đất và sinh vật ở nước ta. 

- Vẽ và nhận xét biểu đồ đất, biểu đồ rừng của nước ta. 

* Lịch sử: 

- Hiểu được nguyên nhân, tác động của chiến tranh thế giới thứ nhất và cách 

mạng tháng 10 Nga 

 - Biết được các thành tựu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong 

các thế kỉ XVIII – XIX; tình hình Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ 

XIX dến đầu thế kỉ XX 

- Trình bày được vai trò của Thiên Hoàng Minh Trị với Nhật Bản và Tôn 

Trung Sơn với Trung Quốc 
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- Bài 16: Nhật Bản 

 

- Rút ra bài học từ Duy Tân Minh Trị cho Việt Nam và những giá trị của Chủ 

nghĩa Tam Dân (của Tôn Trung Sơn) với hiện nay. 

13 TIN HỌC     x Trắc nghiệm - 

Tự luận 
Bài 4. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số 

Bài 5. Sử dụng địa chỉ tương đối, địa chỉ 

tuyệt đối trong công thức. 

Bài 6. Sắp xếp, lọc dữ liệu  

- Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, 

biểu hiện thiếu văn hoá khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số. Ví dụ: thu âm, 

quay phim, chụp ảnh khi không được phép, dùng các sản phẩm văn hoá vi 

phạm bản quyền,... 

- Biết được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế. 

- Biết được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính. 

- Biết Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế. 

- Biết  được một số tình huống thực tế cần sử dụng chức năng lọc và sắp xếp 

dữ liệu. 

- Biết  được các thao tác lọc và sắp xếp dữ liệu. 

 


